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KẾT QUẢ GIÁM SÁT SLOT THÁNG 9/2022 TẠI NỘI BÀI 

1. Chuyến bay nội địa cất cánh 

1.1. Khung giờ ban ngày (từ 7h đến 19h giờ địa phương) 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng Slot 

được xác 

nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng 

slot xác 

nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng 

slot xác 

nhận (%) 

Không 

sử 

dụng 

Tỷ lệ sử 

dụng/tổng slot 

xác nhận 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 0V 81 71 87,65% 1 1,23% 9 88,9% 

2 BL 209 147 70,33% 19 9,09% 43 79,4% 

3 QH 1.011 884 87,44% 108 10,68% 19 98,1% 

4 VJ 1.426 1.115 78,19% 75 5,26% 236 83,5% 

5 VN 1.542 1.317 85,41% 86 5,58% 139 91,0% 

6 VU 88 72 81,82% 4 4,55% 12 86,4% 

1.2. Khung giờ ban đêm (từ 20h đến 6h giờ địa phương ngày kế tiếp) 
STT Hãng 

hàng 

không 

Tổng 

Slot được 

xác nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng 

slot xác 

nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng 

slot xác 

nhận (%) 

Không 

sử 

dụng 

Tỷ lệ sử 

dụng/tổng slot 

xác nhận 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 BL 61 37 60,66% 3 4,92% 20 65,6% 

2 QH 316 286 90,51% 24 7,59% 6 98,1% 

3 VJ 551 334 60,62% 52 9,44% 168 70,1% 

4 VN 335 256 76,42% 5 1,49% 72 77,9% 

5 VU 65 55 84,62% 6 9,23% 4 93,8% 

2. Chuyến bay quốc tế cất cánh 

2.1. Khung giờ ban ngày 

STT 

Hãng 

hàng 

không 

Tổng 

Slot được 

xác nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng 

slot xác 

nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng 

slot xác 

nhận (%) 

Không 

sử 

dụng 

Tỷ lệ sử 

dụng/tổng slot 

xác nhận 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 BL 8 8 100,00% 0 0,00% 0 100,0% 

2 QH 31 28 90,32% 1 3,23% 2 93,5% 

3 VJ 152 138 90,79% 0 0,00% 14 90,8% 

4 VN 170 162 95,29% 2 1,18% 6 96,5% 

2.2. Khung giờ ban đêm  

STT 

Hãng 

hàng 

không 

Tổng 

Slot 

được 

xác nhận 

Đúng 

Slot 

Tỷ lệ đúng 

slot/tổng 

slot xác 

nhận (%) 

Sai 

Slot 

Tỷ lệ sai 

slot/tổng 

slot xác 

nhận (%) 

Không 

sử 

dụng 

Tỷ lệ sử 

dụng/tổng slot 

xác nhận 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) (6) (7)=(6)/(3) (8) (9)=((4)+(6))/(3) 

1 QH 62 58 93,55% 0 0,00% 4 93,5% 

2 VJ 200 185 92,50% 3 1,50% 12 94,0% 

3 VN 174 163 93,68% 7 4,02% 4 97,7% 

 


